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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1664/SXD-TTr ngày 31/7/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện việc quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định của pháp luật và quy định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan ban ngành chức năng; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
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QUY ĐỊNH
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38 /2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích của việc ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước:
1. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan đối với công tác quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn theo đúng các quy định của pháp luật.

2. Là căn cứ pháp lý để các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, tổ chức quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống các công trình thoát nước trên địa bàn phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng:
1. Quy định việc phân cấp và quản lý về hoạt động thoát nước tại các khu vực đô thị, các khu, cụm công nghiệp, hệ thống các công trình giao thông và các khu dân cư tập trung ven đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đối với các khu dân cư tập trung nông thôn có điều kiện xây dựng hệ thống thoát nước tập trung thì khuyến khích áp dụng Quy định này.

2. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:
1. Hoạt động thoát nước là các hoạt động có liên quan trong lĩnh vực thoát nước, bao gồm: Quy hoạch, tư vấn thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng hệ thống thoát nước.

2. Dịch vụ thoát nước là hoạt động quản lý, vận hành hệ thống thoát nước nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nước mưa, nước thải và xử lý nước thải của các đối tượng có nhu cầu thoát nước theo các quy định của pháp luật.

3. Phí thoát nước là phí bảo vệ môi trường đối với nước thải áp dụng cho khu vực đô thị và khu công nghiệp có hệ thống thoát nước tập trung; phí thoát nước do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định sau khi thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm từng bước bảo đảm duy trì và phát triển dịch vụ thoát nước trên địa bàn.

4. Đơn vị thoát nước là tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ thoát nước theo hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.

5. Hộ thoát nước bao gồm các hộ gia đình, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ xả nước mưa, nước thải vào hệ thống thoát nước.

6. Hộ thoát nước đơn lẻ là hộ thoát nước xả nước mưa, nước thải trực tiếp ra môi trường.

7. Nước thải là nước đã bị thay đổi đặc điểm, tính chất do sử dụng hoặc do các hoạt động của con người xả vào hệ thống thoát nước hoặc ra môi trường.

8. Nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân.

9. Nước thải khác là nước đã qua sử dụng mà không phải là nước thải sinh hoạt.

10. Hệ thống thoát nước bao gồm mạng lưới cống, kênh mương thu gom và chuyển tải, hồ điều hòa, các công trình đầu mối (trạm bơm, nhà máy xử lý, cửa xả) và phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, vận chuyển, tiêu thoát nước mưa, nước thải và xử lý nước thải. Hệ thống thoát nước được chia làm các loại sau đây:

a) Hệ thống thoát nước chung là hệ thống trong đó tất cả mọi loại nước thải, nước mưa được thu gom trong cùng một hệ thống;

b) Hệ thống thoát nước riêng là hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt;

c) Hệ thống thoát nước nửa riêng là hệ thống thoát nước chung có tuyến cống bao để tách nước thải đưa về nhà máy xử lý.

11. Hệ thống thoát nước mưa bao gồm mạng lưới cống, kênh mương thu gom và chuyển tải, hồ điều hòa, các công trình đầu mối (trạm bơm, cửa xả...) và phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom và tiêu thoát nước mưa.

12. Hệ thống thoát nước thải bao gồm mạng lưới cống, kênh mương thu gom và chuyển tải, hồ điều hòa, các công trình đầu mối (trạm bơm, nhà máy xử lý, cửa xả...) và phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, tiêu thoát và xử lý nước thải.

13. Cống bao là tuyến cống chính có các giếng tách nước thải để thu gom toàn bộ nước thải khi không có mưa và một phần nước thải đã được hòa trộn khi có mưa trong hệ thống thoát nước chung từ các lưu vực khác nhau và vận chuyển đến trạm bơm hoặc nhà máy xử lý nước thải.

14. Hệ thống hồ điều hòa bao gồm các hồ tự nhiên hoặc nhân tạo để tiếp nhận nước, điều hòa khả năng tiêu thoát nước cho hệ thống thoát nước.

15. Điểm đấu nối là các điểm xả nước của các hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước.

16. Điểm xả là nơi xả nước ra môi trường của hệ thống thoát nước hoặc các hộ thoát nước đơn lẻ.

17. Lưu vực thoát nước là một khu vực nhất định mà nước mưa hoặc nước thải được thu gom, vận chuyển đưa về một hoặc một số điểm xả ra nguồn tiếp nhận.

18. Nguồn tiếp nhận là một bộ phận của môi trường bao gồm: Các nguồn nước chảy thường xuyên hoặc định kỳ như ao, hồ, sông, suối, kênh mương, nước ngầm, biển.

19. COD là nhu cầu ôxy cần thiết để ôxy hóa các chất hóa học có trong nước.

20. Công trình thủy lợi là công trình khai thác mặt lợi của nước, phòng chống tác hại do nước gây ra, bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái, bao gồm: Hồ chứa nước, đập, cống, trạm bơm, giếng, đường ống dẫn nước, kênh, công trình kênh và bờ bao các loại.

Điều 4. Nguyên tắc kết hợp công trình thoát nước với công trình kỹ thuật hạ tầng khác:
1. Khi lập dự án đầu tư về hệ thống, công trình thoát nước và dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật có thoát nước đều phải tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch thoát nước đã được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp chưa có quy hoạch thoát nước được duyệt thì phải thực hiện theo khoản 4 Điều 19 của Quy định này để xác định các thông số kỹ thuật cho việc lập dự án.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước, đơn vị được giao quản lý, vận hành hệ thống thoát nước có quyền và nghĩa vụ kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng các hạng mục công trình thoát nước của các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan. Đơn vị thoát nước có quyền từ chối nhận bàn giao công trình thoát nước nếu chất lượng xây dựng không bảo đảm theo quy định.

Điều 5. Các hành vi bị cấm:
1. Phá hoại các công trình của hệ thống thoát nước.

2. Vi phạm các quy định về bảo vệ hệ thống thoát nước.

3. Cản trở việc kiểm tra, thanh tra hoạt động thoát nước.

4. Không tuân thủ các quy định về cao độ nền xây dựng khi tiến hành xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng trong đô thị.

5. Xả nước mưa, nước thải không bảo đảm quy chuẩn chất lượng nước thải xả vào hệ thống thoát nước, nguồn tiếp nhận.

6. Xả thải các chất không phải là nước thải, nước mưa vào hệ thống thoát nước.

7. Pha loãng nước thải để đạt các quy chuẩn chất lượng nước thải hoặc chuyển tải lượng ô nhiễm sang môi trường khác như không khí và đất.

8. Đấu nối hệ thống thoát nước tùy tiện hoặc không theo đúng thỏa thuận với cơ quan chức năng.

9. Cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động thoát nước.

10. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây phiền hà, sách nhiễu các tổ chức, cá nhân khác trong hoạt động thoát nước.

11. Các hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về thoát nước.

Chương II
NỘI DUNG CỦA PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC
Điều 6. Uỷ ban nhân dân tỉnh:
- Uỷ ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về mọi hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Giao chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước, cho các Sở, ngành, đơn vị cụ thể theo các Điều 7, 8, 9, 10, 11 Quy định này.

Điều 7. Sở Xây dựng
1. Chịu trách nhiệm tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước các địa bàn: Các tuyến thoát chính thị xã Thủ Dầu Một; Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương; các khu công nghiệp tập trung; các cụm công nghiệp; hệ thống thoát nước chính của các thị trấn trong tỉnh; hệ thống thoát nước chính ngoài hàng rào khu công nghiệp; hệ thống thoát nước đô thị, khu công nghiệp có tính chất liên huyện, hệ thống thoát nước của các khu đô thị mới có quy mô từ 50 ha trở lên và công trình thoát nước hai bên trục lộ giao thông thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, huyện Thuận An, huyện Dĩ An, phía Nam của huyện: Bến Cát và Tân Uyên.

2. Chủ trì giải quyết phương án thoát nước khi hệ thống đó liên quan đến nhiều ngành và nhiều địa phương.

3. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về thỏa thuận đầu mối thoát nước của các khu, cụm công nghiệp, các dự án khu đô thị mới, khu dân cư, nhà ở có quy mô từ 50 ha trở lên và các khu chức năng đô thị khác vào hệ thống thoát nước do tỉnh quản lý tại khoản 1 Điều này.

Điều 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
1. Chịu trách nhiệm tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về đầu tư, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, hồ, đập trên địa bàn, quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước phục vụ nông nghiệp.

2. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp và thu hồi giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh sau khi có xác nhận về chất lượng nguồn nước thải đạt yêu cầu về quy chuẩn nước thải của cơ quan môi trường cấp tỉnh.

3. Chủ trì giải quyết phương án thoát nước trên địa bàn toàn tỉnh khi có thiên tai xảy ra như: Mưa bão dài ngày, lũ lụt, triều cường, xả lũ của các hồ, đập, sự cố của các công trình thủy lợi, thủy điện.

Điều 9. Sở Tài nguyên và Môi trường:
1. Chịu trách nhiệm tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động thoát nước, xác nhận chất lượng nguồn nước thải thuộc tỉnh quản lý về quy chuẩn, tiêu chuẩn nước thải.

2. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp và thu hồi giấy phép xả nước thải vào hệ thống các sông, suối, hồ, rạch… trên địa bàn.

3. Chủ trì giải quyết các sự cố về môi trường trong hoạt động thoát nước trên địa bàn.

Điều 10. Sở Giao thông - Vận tải
1. Chịu trách nhiệm tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước hai bên các trục lộ giao thông thuộc tỉnh quản lý trên các địa bàn các huyện: Phú Giáo, Dầu Tiếng, phía Bắc huyện: Bến Cát và Tân Uyên.

2. Có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng quản lý hoạt động thoát nước hai bên các trục lộ giao thông trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, huyện Thuận An, Dĩ An, Nam Bến Cát, Nam Tân Uyên. Có trách nhiệm phối hợp với Cục Đường bộ, Ban quản lý dự án Công trình thuộc Bộ Giao thông Vận tải nhằm quản lý hoạt động thoát nước hai bên các trục Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1K, đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh.

Điều 11. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore:
1. Chủ trì và chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, các sở ngành có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước của hệ thống thoát nước trong hàng rào khu công nghiệp.

2. Là cơ quan thỏa thuận đấu nối cho các hộ thoát nước vào hệ thống thoát nước trong hàng rào khu công nghiệp.

3. Chủ trì và chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp thực hiện trực tiếp việc quản lý đầu tư, khai thác, vận hành, bảo dưỡng, cho phép đấu nối, bảo trì, cải tạo sửa chữa hệ thống thoát nước trong hàng rào khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp.

Điều 12. Đối với chủ đầu tư cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, chủ đầu tư các khu đô thị mới, khu dân cư, khu nhà ở và các chủ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.T, B.T.O:
1. Có trách nhiệm phối hợp và chịu sự quản lý của Sở Xây dựng hoặc Phòng Quản lý đô thị các huyện, các sở ngành chức năng hoặc phòng ban chức năng của huyện thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước trong phạm vi khu quy hoạch chi tiết hoặc dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

2. Chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc quản lý, đầu tư, khai thác, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, cải tạo sửa chữa hệ thống thoát nước của khu quy hoạch hoặc dự án cho đến khi chuyển giao cho địa phương quản lý.

Điều 13. Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương:
1. Có trách nhiệm phối hợp và chịu sự quản lý của các cơ quan chuyên môn về các hoạt động thoát nước được quy định tại chương II của Quy định này.

2. Chủ trì và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý khai thác, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, cải tạo và sửa chữa hệ thống thoát nước do tỉnh phân cấp quản lý. Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc tiếp nhận chuyển giao hệ thống thoát nước do chủ đầu tư bàn giao cho địa phương theo khoản 2 Điều 12 Quy định này để trực tiếp quản lý khai thác vận hành hoặc bàn giao lại cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thị quản lý.

Điều 14. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã:
Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã quản lý nhà nước về các hoạt động thoát nước trên địa bàn theo quy định tại chương II Quy định này (trừ các nội dung thuộc cấp tỉnh quản lý). Các phòng ban chuyên môn tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã thực hiện chức năng quản lý trên.

Điều 15. Phòng Quản lý Đô thị các huyện, thị xã:
1. Chịu trách nhiệm tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã quản lý nhà nước về các hoạt động thoát nước trên địa bàn bao gồm: Các thị trấn (hoặc khu vực nội ô đối với thị xã Thủ Dầu Một), các khu dân cư nông thôn, các khu dân cư, khu nhà ở xây dựng mới có quy mô nhỏ hơn 50 ha và các công trình thoát nước hai bên các trục lộ giao thông do huyện, thị xã quản lý.

2. Chủ trì giải quyết phương án thoát nước khi hệ thống đó liên quan đến nhiều ngành của huyện, thị xã.

3. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã về thỏa thuận đấu nối thoát nước của các dự án (khu dân cư, khu nhà ở có quy mô nhỏ hơn 50 ha) vào hệ thống thoát nước đô thị hoặc hệ thống thoát hai bên trục lộ giao thông thuộc huyện, thị xã quản lý.

Điều 16. Phòng Tài nguyên và Môi trường:
Chịu trách nhiệm tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện (thị xã) kiểm tra, kiểm soát ô nhiểm hoạt động thoát nước, xác nhận về chất lượng nước thải đạt yêu cầu về quy chuẩn tiêu chuẩn đối với các nguồn nước thải do các huyện, thị xã quản lý theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 17. Đối với công ty (hoặc xí nghiệp) công trình công cộng huyện - thị xã:
1. Có trách nhiệm phối hợp và chịu sự quản lý của các phòng chuyên môn về các hoạt động thoát nước được quy định tại chương II Quy định này.

2. Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành, bảo dưỡng, bảo trì, cải tạo và sửa chữa hệ thống thoát nước do cấp huyện quản lý. Phối hợp với phòng Quản lý Đô thị huyện, thị xã trong việc tiếp nhận, chuyển giao hệ thống thoát nước do chủ đầu tư bàn giao cho địa phương quản lý theo khoản 2 Điều 12 Quy định này hoặc tiếp nhận bàn giao từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương theo khoản 2 Điều 13 Quy định này.

Điều 18. Đối với Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:
Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn được Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã phân cấp cụ thể đối tượng, lĩnh vực quản lý hoạt động thoát nước nhỏ, cục bộ trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm và năng lực quản lý của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước trên địa bàn.

Chương III
NỘI DUNG YÊU CẦU CHỦ YẾU CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG THOÁT NƯỚC
Điều 19. Công tác lập và quản lý quy hoạch thoát nước:
1. Quy định chung về quy hoạch thoát nước:

a) Quy hoạch thoát nước được lập, phê duyệt làm cơ sở cho các hoạt động thoát nước tiếp theo. Mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thoát nước phải tuân theo quy hoạch thoát nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Khi lập quy hoạch xây dựng phải tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch thoát nước như một bộ phận không tách rời của đồ án quy hoạch xây dựng và tuân theo các quy định của Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp và các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng.

c) Đối với các khu công nghiệp, đô thị mới hình thành phải quy hoạch, xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải riêng. Đối với các đô thị đã có hệ thống thoát nước, khu đô thị mới thì tùy điều kiện cụ thể của từng đô thị để nghiên cứu tổ chức quy hoạch hệ thống thoát nước chung, riêng hoặc nửa riêng.

d) Trong trường hợp sau đây quy hoạch thoát nước phải được tổ chức lập như một đồ án quy hoạch riêng:

- Quy hoạch thoát nước vùng: cho một nhóm các đô thị, khu công nghiệp trong một tỉnh hoặc liên tỉnh có vị trí địa lý gần nhau, điều kiện tự nhiên thuận lợi về địa hình và nguồn tiếp nhận có khả năng xây dựng các công trình thoát nước chung mà chưa hoặc không tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng cho nhóm các đô thị, khu công nghiệp đó;

- Quy hoạch thoát nước đô thị: Thị xã Thủ Dầu Một, huyện Dĩ An, huyện Thuận An, phía Nam huyện Bến Cát và Tân Uyên, Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.

e) Quy hoạch thoát nước được lập như một đồ án quy hoạch riêng nêu tại điểm d khoản 1 Điều này phải tuân thủ các quy định từ Điều 13 đến Điều 20 Nghị định 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan của pháp luật về quy hoạch xây dựng.

2. Nội dung quy hoạch thoát nước:

a) Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực lập quy hoạch.

b) Điều tra, khảo sát và đánh giá diễn biến môi trường nước, khả năng tiêu thoát nước mưa, nước thải của các sông hồ có liên quan.

c) Xác định các lưu vực thoát nước của khu vực lập quy hoạch.

d) Xác định các chỉ tiêu, thông số cơ bản cho thoát nước bao gồm điều kiện khí tượng, thuỷ văn, hệ số thấm, quy chuẩn thoát nước sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ...

e) Xác định lưu lượng thoát nước mưa, nước thải.

f) Xác định các nguồn tiếp nhận, khả năng tiếp nhận nước mưa, nước thải.

g) Lựa chọn hệ thống thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải.

h) Xác định chất lượng nước thải tại điểm đấu nối.

i) Xác định hướng, vị trí, kích thước các tuyến thoát nước chính.

k) Xác định các điểm xả, cao độ mức nước, lưu lượng xả tối đa, chất lượng nước thải tại các điểm xả.

l) Xác định vị trí, quy mô các trạm bơm nước mưa, nước thải, các nhà máy xử lý nước thải.

m) Đề xuất các biện pháp bảo tồn, tôn tạo hệ thống kênh mương, hồ có chức năng thoát nước, điều hòa và xử lý nước thải.

n) Phân kỳ đầu tư theo giai đoạn, khu vực; xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, đề xuất nguồn vốn, các dự án ưu tiên.

o) Đánh giá tác động môi trường, đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường.

p) Đề xuất phương án tổ chức quản lý hệ thống thoát nước.

3. Việc xác định quy mô và phân khu vực quy hoạch thoát nước phải xác định và ưu tiên theo vùng lưu vực, phân vùng lưu vực của hệ thống sông, suối, hồ, rạch để bảo đảm thoát nước có hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên.

4. Việc xác định lưu lượng thoát nước mưa, nước thải khi lập quy hoạch phải bảo đảm tính đồng bộ, tính mục tiêu thoát nước tổng thể (thoát nước nông nghiệp, đô thị, công nghiệp, đường giao thông…) của các ngành theo lưu vực hoặc phân vùng lưu vực và được sự đóng góp thống nhất của các cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước.

Điều 20. Nguyên tắc “hoàn trả” địa hình thoát nước khu vực, lưu vực:
1. Các dự án đầu tư xây dựng, các khu đô thị mới, khu dân cư, các khu, cụm công nghiệp tập trung, các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật… khi có nhu cầu san lấp, đào đắp địa hình làm ảnh hưởng đến dòng chảy thoát nước của khu vực, của lưu vực đều phải có phương án đảm bảo thoát nước bình thường được các cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước thẩm định trước khi phê duyệt dự án.

2. Khi thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư hệ thống công trình thoát nước và dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật có thoát nước cơ quan chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở của dự án phải lấy ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước được quy định tại Chương II của Quy định này trước khi kết luận văn bản thẩm định thiết kế cơ sở. Thời gian có ý kiến thỏa thuận của các cơ quan này bằng 1/2 thời gian thẩm định thiết kế cơ sở của công trình tương ứng theo quy định hiện hành.

Điều 21. Quản lý dự án đầu tư và tổ chức xây dựng công trình thoát nước:
1. Quản lý dự án đầu tư công trình thoát nước:

a) Việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước phải tuân theo các nội dung của quy định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

b) Tùy theo đặc điểm, quy mô, tổ chức tư vấn khi nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng các công trình thoát nước có tính chất tập trung phải giải quyết một cách cơ bản các vấn đề thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải của các đô thị trên cơ sở thực hiện:

- Tổ chức điều tra, khảo sát xã hội học, tham vấn cộng đồng nhằm đánh giá thực trạng mức sống, khả năng và sự sẵn sàng đấu nối, thực hiện nghĩa vụ chi trả phí thoát nước của người dân khu vực dự án; đồng thời để người dân được biết các thông tin về dự án, chất lượng dịch vụ được hưởng sau khi dự án hoàn thành, tham gia vào quá trình ra quyết định và giám sát thực hiện;

- Việc lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và quy mô công suất, xác định tổng mức đầu tư của dự án phải được xem xét một cách đồng bộ với chi phí quản lý, vận hành để bảo đảm hiệu quả kinh tế tổng hợp của dự án;

- Nghiên cứu, đề xuất phương án phí thoát nước, lộ trình tăng phí thoát nước, xác định khả năng chi trả chi phí quản lý, vận hành và hoàn trả vốn vay (nếu có) từ nguồn thu phí thoát nước và ngân sách địa phương để bảo đảm tính bền vững của công trình thoát nước được đầu tư;

- Dự thảo nội dung hợp đồng quản lý, vận hành hoặc các nội sung bổ sung, điều chỉnh của hợp đồng quản lý, vận hành đã có được ký kết giữa chủ sở hữu công trình thoát nước và đơn vị thoát nước.

c) Các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước có tính chất tập trung, giải quyết một cách cơ bản các vấn đề thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải của các đô thị loại 4 trở lên phải có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Khi thi công mạng lưới thu gom của hệ thống thoát nước, đơn vị quản lý dự án phối hợp với đơn vị quản lý thoát nước thiết lập điểm đấu nối cho các hộ thoát nước vào mạng lưới thu gom. Đối với hệ thống các đường thoát nhánh, đường thoát chính phải xác định trước các hố ga hoặc tuyến qua đường giao thông là điểm đấu nối của hệ thống thoát nước theo quy hoạch hoặc dự án được duyệt để tổ chức đấu nối khi các tuyến thoát sau này thực hiện.

3. Sau khi thi công xong hệ thống thoát nước theo dự án, quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu chất lượng công trình hệ thống thoát nước, chất lượng nước thải, lưu lượng nước thải, yều cầu kỹ thuật điểm đấu nối, thông báo thời điểm đề nghị đấu nối với cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước theo Chương II của Quy định này để thỏa thuận và thực hiện đấu nối đưa dự án vào vận hành khai thác theo quy định hoặc bàn giao cho địa phương quản lý.

Điều 22. Quản lý chất lượng nước thải đối với hệ thống thoát nước chung hoặc nửa riêng:
1. Đối với nước mưa:

a) Quản lý hệ thống thoát nước mưa bao gồm quản lý các công trình từ cửa thu nước mưa, các tuyến cống dẫn nước mưa khu vực, các kênh mương thoát nước chính, hồ điều hòa nước mưa, chống úng ngập, các trạm bơm, các van ngăn triều (nếu có) đến các điểm xả ra môi trường.

b) Các tuyến cống, mương, hố ga phải được nạo vét, duy tu, bảo trì định kỳ, bảo đảm dòng chảy theo thiết kế. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, cửa thu nước mưa. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cống, các công trình thuộc mạng lưới để đề xuất phương án thay thế, sửa chữa.

c) Thiết lập quy trình quản lý hệ thống thoát nước mưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật quản lý, vận hành theo quy định.

d) Đề xuất các phương án phát triển mạng lưới theo lưu vực.

2. Đối với nước thải sinh hoạt: Trong khi chờ Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn thiết kế xây dựng và vận hành công trình xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ tại các hộ thoát nước, nước thải sinh hoạt của các hộ thoát nước phải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn (chứa, lắng, lọc) trước khi xả vào điểm đấu nối.

3. Đối với các loại nước thải khác (nước thải sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…)

Các hộ thoát nước phải thu gom và có hệ thống xử lý nước thải cục bộ đảm bảo quy chuẩn cho phép trước khi xả vào điểm đấu nối. Tại đường ống thoát nội bộ trước điểm đấu nối hộ thoát nước phải xây dựng hố ga để đảm bảo lắng cặn, nạo vét… và đặc biệt là để cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng nước, kiểm tra định kỳ, lấy mẫu nước phân tích và đánh giá chất lượng nước.

Điều 23. Quản lý chất lượng nước thải đối với hệ thống thoát nước riêng (nước mưa và nước thải riêng):
1. Đối với nước mưa: Thực hiện theo khoản 1 Điều 22 Quy định này. Hệ thống thu gom và chuyển tải thoát nước mưa không phải và không được đổ vào khu xử lý nước thải tập trung.

2. Đối với nước thải sinh hoạt: Khu vực có hệ thống thoát nước thải riêng được đầu tư xây dựng mới có hệ thống thu gom chuyển tải về công trình xử lý nước thải tập trung, thì nước thải sinh hoạt từ các hộ thoát nước (sinh hoạt) được phép xả thẳng vào hệ thống thu gom nước thải.

3. Đối với các loại nước thải khác: thực hiện theo khoản 3 Điều 22 Quy định này.

Điều 24. Thỏa thuận đấu nối:
1. Cơ quan, đơn vị quản lý khai thác, vận hành… hệ thống thoát nước tại các Điều 11, 12, 13, 15 của Quy định này là cơ quan kiểm tra chất lượng nước thải và chấp thuận đấu nối cho các hộ thoát nước theo khoản 1, 2 các Điều 22, 23 Quy định này vào hệ thống thu gom nước thải thuộc mình đang quản lý, khai thác.

Riêng với các hộ nước thải thuộc đối tượng tại khoản 3 Điều 22 và khoản 3 Điều 23 Quy định này trước khi đấu nối phải có xác nhận về chất lượng nguồn nước thải đạt yêu cầu về quy chuẩn nước thải của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường (theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường).

2. Cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước tại các Điều 7, 8, 10, 11, 15 là cơ quan đơn vị kiểm tra chất lượng, lưu lượng, các yêu cầu kỹ thuật khác và chấp thuận đấu nối của các tuyến ống còn lại của hệ thống thoát nước thuộc mình quản lý nhà nước. Cơ quan cấp nào thỏa thuận đấu nối thì cơ quan môi trường cấp đó có trách nhiệm kiểm tra xác nhận về chất lượng nguồn nước thải đạt yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn nước thải.

Điều 25. Quản lý chất lượng nguồn xả và điểm xả ra nguồn tiếp nhận:
1. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh có nhiệm vụ kiểm soát ô nhiễm và xác nhận về chất lượng các nguồn xả của hệ thống thoát nước trước khi xả ra nguồn tiếp nhận và là cơ quan quản lý nhà nước về kiểm tra, kiểm soát về lưu lượng, lưu vực các nguồn xả của hệ thống thoát nước khi xả ra nguồn tiếp nhận là hệ thống sông, suối, hồ rạch tự nhiên.

2. Cơ quan Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước về kiểm tra, kiểm soát về lưu lượng, lưu vực các nguồn xả của hệ thống thoát nước khi xả ra nguồn tiếp nhận là các công trình thuy lợi.

Điều 26. Đối tượng thu phí thoát nước:
1. Tất cả các hộ thoát nước, xả nước thải ra hệ thống thoát nước công cộng của nhà nước có nghĩa vụ trả phí thoát nước theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Tất cả các hộ thoát nước, xả nước thải trực tiếp ra môi trường có nghĩa vụ trả phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định của Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP.

Chương IV
THANH, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 27. Thanh tra, kiểm tra:
1. Thanh tra chuyên ngành hoặc Thanh tra Nhà nước thực hiện chức năng thanh tra về các hoạt động thoát nước của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung: Thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về thoát nước, về môi trường và các quy định cụ thể của quy định này nhằm phát triển, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

3. Hoạt động của thanh tra thực hiện theo quy định của Pháp luật thanh tra.

Điều 28. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:
1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thoát nước.

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật trong hoạt động thoát nước thực hiện theo quy định của Pháp luật về khiếu nại và tố cáo.

3. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện, các tổ chức, cá nhân vẫn phải thi hành quyết định hành chính của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về thoát nước. Khi có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực thì thực hiện theo các quyết định hoặc bản án đó.

Điều 29. Xử lý vi phạm:
1. Tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phải ngăn chặn và kiến nghị xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật trong hoạt động thoát nước.

2. Tổ chức cá nhân vi phạm các hành vi bị cấm theo Điều 5 của Quy định này, các quy định của Nhà nước có liên quan đến hoạt động thoát nước thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp các vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân thì đối tượng vi phạm phải bồi thường thiệt hại.

Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 30. Trách nhiệm của các Sở, ban ngành tỉnh:
1. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương thống nhất danh mục hệ thống, công trình thoát nước và hệ thống nguồn tiếp nhận chính (sông, suối, hồ, rạch…) thuộc cấp tỉnh quản lý để thực hiện quản lý tốt theo phân cấp tại quy định này.

2. Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy định này. Theo dõi và cập nhật các quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng, và các Bộ ngành Trung ương về quản lý hoạt động thoát nước để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung kịp thời.

3. Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải căn cứ theo chức năng nhiệm vụ và các nội dung của quy định để có hướng dẫn, phân cấp quản lý cụ thể đối với các phòng ban chuyên môn ngành mình ở huyện, thị để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước của ngành đã được giao.

4. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ bảo đảm cân đối vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước hàng năm và nghiên cứu xây dựng phương án, khuyến khích huy động các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước trong tỉnh đáp ứng yêu cầu cho việc lập quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tổng thể của tỉnh.

Điều 31. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã:
1. Thực hiện tốt và chỉ đạo các phòng ban chuyên môn trực thuộc thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước được phân cấp cụ thể tại Quy định này.

2. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã phân cấp cụ thể đối tượng, lĩnh vực quản lý thoát nước nhỏ, cục bộ cho Uỷ ban nhân dân các xã, phường trực thuộc.

3. Hằng năm có trách nhiệm lập quy hoạch mới, quy hoạch cải tạo hệ thống thoát nước, tổ chức và thực hiện các dịch vụ thoát nước, quản lý nhà nước các hoạt động thoát nước trên địa bàn phù hợp với quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tham gia vào quá trình quy hoạch mới, quy hoạch cải tạo, hòa mạng, đấu nối hệ thống thoát nước tổng thể vùng toàn tỉnh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và đô thị hóa của tỉnh.

Điều 32. Điều khoản thi hành:
1. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này nếu gặp khó khăn, vướng mắc Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và địa phương có liên quan có văn bản phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung.

2. Mọi quy định, quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh trước đây về quản lý hoạt động thoát nước trái với nội dung của Quy định này đều được bãi bỏ./.

